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thi

1 Phạm Thụy Bích Tuyền ptbtuyen@hcmus.edu.vn 09-10-1984 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

2 Hoàng Thị Cẩm Tú htctu@hcmus.edu.vn 31-07-1984 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

3 Trần Thị Thanh Tú ttttu@hcmus.edu.vn 12-12-1983 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

4 Nguyễn Nhật Tài nhattai11kmt@gmail.com 24-10-1993 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

5 Lâm Thanh Phương ltphuong@hcmus.edu.vn 03-10-1981 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

6 Huỳnh Tuấn Anh htanh@hcmus.edu.vn 12-09-1983 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

7 Nguyễn Văn Bình binhnv@hcmus.edu.vn 20-05-1974 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

8 Lê Quang Viễn vienlq@hcmus.edu.vn 10-05-1965 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

9 Huỳnh Võ Anh Khoa hvakhoa@hcmus.edu.vn 25-04-1994 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

10 Nguyễn Thị Thắm nttham@hcmus.edu.vn 24-12-1982 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

11 Nguyễn Thị Ngọc Điệp ntndiep@hcmus.edu.vn 18-10-1979 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

12 Nguyễn Đình Phương ndphuong@hcmus.edu.vn 07-07-1984 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

13 Nguyễn Trung Nam ntnam@hcmus.edu.vn 09-11-1976 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

14 Vu Ha Chau vuhachau888@gmail.com 05-11-1974 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

15 Trần Minh Tâm tmtam@hcmus.edu.vn 18-08-1995 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

16 Võ Thị Mai Thuận vtmthuan@hcmus.edu.vn 23-05-1980 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

17 Huỳnh Văn Thịnh huynhthinh1979003@gmail.com 18-10-1979 Trường ĐH Bách khoa 100

18 Lê Thu Thảo ltthao@fit.hcmus.edu.vn 01-09-1987 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

19 Trương Quan Thế tqthe@hcmus.edu.vn 31-01-1974 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

20 Trần Đình Giang tdgiang@hcmus.edu.vn 09-05-1981 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

21 Triệu Anh Đào tadao@hcmus.edu.vn 04-02-1976 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

22 Trần Thị Thu An antran132333@gmail.com 23-04-1996 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

Họ và tên thí sinh
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23 Lưu Thị Hà levinhtuong2910@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 100

24 Huỳnh Thị Mỹ Phương htmphuong@vnuhcm.edu.vn 24-10-1960 Thư viện Trung tâm 100

25 Lưu Thị Hà hanghiepvutvtt@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 100

26 Võ Thị Kim Yến vtkyen@vnuhcm.edu.vn 22-11-1985 Thư viện Trung tâm 100

27 phan honghanh trandaian2806@gmail.com 28-06-1976 Thư viện Trung tâm 100

28 Phan Hồng Hạnh pthhanh@vnuhcm.edu.vn 05-06-1979 Thư viện Trung tâm 100

29 Bùi Thị Kiều Phương btkphuong@hcmus.edu.vn 02-08-1990 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

30 Ninh Kim Duyên giaidapthacmacdocgia@gmail.com 26-03-1989 Thư viện Trung tâm 100

31 Hoàng Hồng Nhung hthnhung@vnuhcm.edu.vn 18-08-1984 Thư viện Trung tâm 100

32 Nguyễn Ngọc Hồng Anh nnhonganhht@gmail.com 21-02-1985 Thư viện Trung tâm 100

33 Lưu Thị Hà luuthihatvtt@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 100

34 Nguyen Thị Lan lancenlibtvtt@gmail.com 12-07-1976 Thư viện Trung tâm 100

35 Nguyễn Nhật Tài nntai@hcmus.edu.vn 24-10-1993 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 100

36 Lưu Thị Hà luuthihanghiepvu@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 100

37 Lưu Thị Hà luuhanghiepvu.tvtt@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 100

38 Dương Thị Mỹ Hạnh duongthimyhanh@yahoo.com 27-06-1984 Trung tâm GDQP – ANSV 100

39 Dương Thị Mỹ Hạnh duongthimyhanhgdqp@gmail.com 27-06-1984 Trung tâm GDQP – ANSV 100

40 Ho Le Thi KimNhung hltknhung@fit.hcmus.edu.vn 29-12-1986 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

41 Hoàng Hà My hhmy@fit.hcmus.edu.vn 24-11-1995 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

42 Lê Phi Hùm lphum@hcmus.edu.vn 01-12-1981 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

43 Nguyễn Đinh Nhất Tâm ndntam@hcmus.edu.vn 20-03-1970 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

44 Đỗ Thị Ngọc Bích dtnbich@hcmus.edu.vn 05-07-1974 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

45 vu quy vuong vqvuong@vnuhcm.edu.vn 30-12-1961 Ban Quản lý xây dựng 98

46 Huỳnh Hữu Lợi hhloi@selab.hcmus.edu.vn 20-02-1988 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

47 nguyen thi my trinh ntmtrinh@hcmus.edu.vn 26-04-1986 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

48 Ngô Đại Nghiệp ndnghiep@hcmus.edu.vn 10-10-1975 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

49 Lưu Thị Hà luuhak23@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 98

50 Lưu Hà luuhatvtt@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 98
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51 Lê Thị Quỳnh quynh.le@vnu-itp.edu.vn 25-07-1995 Khu Công nghệ Phần mềm 98

52 Nguyễn Thị Lan ntlan@vnuhcm.edu.vn 12-07-1976 Thư viện Trung tâm 98

53 Mai Thị Thủy mtthuy@ttgdqp.edu.vn 16-10-1986 Trung tâm GDQP – ANSV 98

54 Le Xuan Huong ltxhuong@medvnu.edu.vn 07-04-1983 Khoa Y 98

55 Nguyen Thi Lieu ntlieu@hcmiu.edu.vn 26-10-1978 Trường ĐH Quốc tế 98

56 Bùi Võ Anh Hào bvahao@medvnu.edu.vn 07-06-1988 Khoa Y 98

57 Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn 18-06-1987 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

58 NGUYỄN THỊ VÂN dbtram@gmail.com 03-07-1965 Trung tâm GDQP – ANSV 98

59 Nguyễn Hoàng Diễm Trang nhdtrang@medvnu.edu.vn 08-02-1988 Khoa Y 98

60 Trần Kim Tính tktinh@ttgdqp.edu.vn 24-10-1969 Trung tâm GDQP – ANSV 98

61 Nguyễn Thị Thúy An nttan@vnuhcm.edu.vn 04-01-1991 Cơ quan ĐHQG-HCM 98

62 Đinh Thị Lan Anh dtlanh@hcmus.edu.vn 28-04-1987 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 98

63 Trịnh Tấn Hoài vpnghich@ttgdqp.edu.vn 06-10-1965 Trung tâm GDQP – ANSV 98

64 Nguyễn Thị Kim Ngân annguyen4491@gmail.com 01-05-1976 Cơ quan ĐHQG-HCM 98

65 Nguyễn Thành Tuấn nttuan@medvnu.edu.vn 18-05-1987 Khoa Y 98

66 Lưu Thị Hà luuhatechnical@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 98

67 Trương Quốc Dũng dungtruongq@uit.edu.vn 04-07-1990 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 98

68 Phan Thanh Tiến pttien@medvnu.edu.vn 16-04-1993 Khoa Y 98

69 Lê Ngô Thục Vi vilnt@uit.edu.vn 06-02-1984 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 98

70 Nguyễn ThịThanh Mỹ nttmy@hcmus.edu.vn 21-09-1988 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

71 Phùng Quán quanph@hcmus.edu.vn 01-01-1976 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

72 Vo Thi Tam Minh vttminh@hcmus.edu.vn 17-04-1992 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

73 Ngô Chánh Đức ncduc@fit.hcmus.edu.vn 18-07-1989 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

74 nguyen thithao ngthao@hcmus.edu.vn 25-10-1978 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

75 Đinh Quốc Tuấn dqtuan@hcmus.edu.vn 17-03-1988 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

76 Phạm Nguyệt Ánh pnanh@fit.hcmus.edu.vn 01-11-1994 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

77 Trần Hồng Nhật thnhat@hcmiu.edu.vn 22-10-1995 Trường ĐH Quốc tế 96

78 nguyen thihongthanh nththanh@vnuhcm.edu.vn 16-11-1983 Ban Quản lý xây dựng 96
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79 Nguyễn Thị Thái Châu nguyenthithaichau92@gmail.com 18-08-1992 Khoa Y 96

80 hoang phuc duc hmpduc@hcmus.edu.vn 09-08-1975 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

81 Trương Quốc Vinh tqvinh@hcmus.edu.vn 28-09-1994 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 96

82 Lê Nhật Quang quang.le@vnu-itp.edu.vn 27-10-1984 Khu Công nghệ Phần mềm 96

83 Đoàn Mai Hương dtmhuong@medvnu.edu.vn 09-11-1996 Khoa Y 96

84 Nguyễn Hoàng Minh Tường nhmtuong@vnuhcm.edu.vn 20-10-1988 Ban Quản lý xây dựng 96

85 Lê Vũ Ngọc Duyên levungocduyen@hcmussh.edu.vn 12-02-1995 Trường ĐH KHXH&NV 96

86 Võ Văn Chí Linh vovanchilinh@hcmussh.edu.vn 05-11-1982 Trường ĐH KHXH&NV 96

87 Ngô Khả Nhi rom.nhonho@gmail.com 24-10-1990 Trường ĐH Quốc tế 96

88 Lê Thế Anh letheanh@hcmussh.edu.vn 25-10-1989 Trường ĐH KHXH&NV 96

89 Nguyễn Xuân Chiến nxchien@ttgdqp.edu.vn 16-08-1968 Trung tâm GDQP – ANSV 96

90 Huỳnh Thông Thái htthai@medvnu.edu.vn 16-05-1988 Khoa Y 96

91 Huỳnh Duy Trúc hdtruc@hcmiu.edu.vn 25-11-1980 Trường ĐH Quốc tế 96

92 Nguyễn Thị Trúc Phương nttphuong@medvnu.edu.vn 20-08-1987 Khoa Y 96

93 TRẦN ĐÌNH THẮNG thang100172@gmail.com 10-01-1972 Trung tâm GDQP – ANSV 96

94 Nguyễn VũY Lan nvylan@medvnu.edu.vn 17-02-1989 Khoa Y 96

95 Lê Trúc Huỳnh lnthuynh@vnuhcm.edu.vn 01-10-1988 Cơ quan ĐHQG-HCM 96

96 Lê Thị Xuân Diệu lethixuandieu@hcmussh.edu.vn 21-10-1984 Trường ĐH KHXH&NV 96

97 Ngô Thành Nam ntnam@vnuhcm.edu.vn 22-06-1974 Cơ quan ĐHQG-HCM 96

98 Nguyễn Quốc Dũng bsnguyenquocdung@gmail.com 10-08-1985 Khoa Y 96

99 Nguyễn Ngọc Tùng nntung@vnuhcm.edu.vn 02-07-1988 Cơ quan ĐHQG-HCM 96

100 Mai Thu Vân tccb@vnuhcm.edu.vn 18-11-1976 Cơ quan ĐHQG-HCM 96

101 BẢY TRƯƠNG VĂN tvbay@ttgdqp.edu.vn 25-01-1965 Trung tâm GDQP – ANSV 96

102 Đào Lộc Bình locbinhweb@gmail.com 12-05-1984 Trường ĐH Quốc tế 96

103 Le Quang Huy lqhuy@medvnu.edu.vn 04-05-1977 Khoa Y 96

104 Nguyễn Thế Truyền nttruyen@medvnu.edu.vn 10-07-1963 Khoa Y 96

105 Lưu Minh Sang sanglm@uel.edu.vn 11-11-1989 Trường ĐH Kinh tế - Luật 94

106 Trần Ngọc Diễm My tndmy@hcmus.edu.vn 22-10-1981 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 94
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107 Hà Minh Ninh hmninh@hcmus.edu.vn 10-09-1989 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 94

108 Trần Duy Minh tranduyminh.vn@gmail.com 08-08-1984 Trường ĐH KHXH&NV 94

109 Trần Ngọc Huyền Trân tranhuyentran@hcmussh.edu.vn 22-11-1995 Trường ĐH KHXH&NV 94

110 Nguyễn Quỳnh Nga quynhnga@hcmussh.edu.vn 12-04-1992 Trường ĐH KHXH&NV 94

111 Nguyễn Thảo Chi ntc1908@gmail.com 19-08-1988 Trường ĐH KHXH&NV 94

112 Phạm Thị Phương Trang phuongtrang@hcmussh.edu.vn 05-01-1994 Trường ĐH KHXH&NV 94

113 Trần Huệ Vân tranvan@hcmussh.edu.vn 13-02-1995 Trường ĐH KHXH&NV 94

114 Phan Phan Thị Lan ptlan@vnuhcm.edu.vn 01-05-1982 Ban Quản lý xây dựng 94

115 Lê Thị Thà lethitha@hcmussh.edu.vn 11-04-1987 Trường ĐH KHXH&NV 94

116 Nguyễn Thành Trung nguyenthanhtrung@hcmussh.edu.vn 30-08-1995 Trường ĐH KHXH&NV 94

117 Nguyen Kieu Ngan ntkngan@medvnu.edu.vn 07-11-1983 Khoa Y 94

118 Trương Văn Sang tvsang@vnuhcm.edu.vn 30-01-1993 Ban Quản lý xây dựng 94

119 Nguyễn Thị Linh Phượng ntlphuong@hcmussh.edu.vn 25-01-1993 Trường ĐH KHXH&NV 94

120 Nguyễn Thị Thiết nguyenthithiet@hcmussh.edu.vn 15-01-1985 Trường ĐH KHXH&NV 94

121 Đặng Hoàng Duyên danghoangduyen@hcmussh.edu.vn 16-10-1987 Trường ĐH KHXH&NV 94

122 tran canny cannytran.12@gmail.com 24-11-1960 Trường ĐH Quốc tế 94

123 Bích Nguyễn Thị Ngọc nguyenthingocbich.hcmussh@gmail.com02-09-1969 Trường ĐH KHXH&NV 94

124 nguyễn hoàng quanh nhquanh@ttgdqp.edu.vn 12-09-1984 Trung tâm GDQP – ANSV 94

125 Đinh Hoàng Khánh dhkhanh@medvnu.edu.vn 03-09-1984 Khoa Y 94

126 võ văn vinh vvvinh@medvnu.edu.vn 16-06-1976 Khoa Y 94

127 Vũ Thị Dung vuthidung@hcmussh.edu.vn 05-10-1988 Trường ĐH KHXH&NV 94

128 duong Nhung nhungduonghcmiu@gmail.com 18-10-1985 Trường ĐH Quốc tế 94

129 Phan Thị Thùy Linh linhptt@uit.edu.vn 20-10-1989 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 94

130 Vũ Đình Thắng vudinhthang@hcmussh.edu.vn 09-07-1992 Trường ĐH KHXH&NV 94

131 Lê Thị Nhuần lethinhuan@hcmussh.edu.vn 01-02-1985 Trường ĐH KHXH&NV 94

132 Huỳnh Võ Hồng Đào Huynhvohongdao0709@gmail.com 09-07-1995 Viện MT&TN 94

133 Lưu Thị Hà luuhatvtt208@gmail.com 20-08-1988 Thư viện Trung tâm 94

134 Lê Ngô Thục Vi thucvi.lengo@gmail.com 06-02-1984 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 94

5



TT Địa chỉ Email Ngày sinh Đơn vị
Điểm 

thi
Họ và tên thí sinh

135 Nguyễn Thị Yến ntyen@medvnu.edu.vn 13-10-1994 Khoa Y 94

136 Đào Lộc Binh binhdl@uit.edu.vn 12-05-1984 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 94

137 Mạnh KhangNguyễn Hồ Nguyenhomanhkhang@gmail.com 09-08-1995 Trường ĐH KHXH&NV 94

138 Đinh Thi Hương Thảo thaodth@uel.edu.vn 15-08-1989 Trường ĐH Kinh tế - Luật 94

139 Tạ Nguyễn Hà Dung dungtnh@uel.edu.vn 01-06-1983 Trường ĐH Kinh tế - Luật 92

140 Huỳnh Thị Minh Hải haihtm1994@gmail.com 11-11-1994 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 92

141 HỒ TIỂU BẢO hotieubao@hcmussh.edu.vn 20-09-1992 Trường ĐH KHXH&NV 92

142 Tran Lan Tuyet tttlan@hcmus.edu.vn 22-08-1984 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 92

143 Nguyễn Thi Vy Quý quyntv@uel.edu.vn 27-09-1990 Trường ĐH Kinh tế - Luật 92

144 Khúc Hiền hienkhuc@hcmussh.edu.vn 22-10-1960 Trường ĐH KHXH&NV 92

145 Phạm Đức Thiện ducthien.pham@hcmussh.edu.vn 07-02-1991 Trường ĐH KHXH&NV 92

146 Nguyễn Minh Sơn nguyenminhson@hcmussh.edu.vn 29-01-1990 Trường ĐH KHXH&NV 92

147 Nguyễn Thị Thúy nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn 24-12-1976 Trường ĐH KHXH&NV 92

148 Trầm Tố Trinh tttrinh@medvnu.edu.vn 25-09-1995 Khoa Y 92

149 Lê Thị Yến lethiyen@hcmussh.edu.vn 09-09-1986 Trường ĐH KHXH&NV 92

150 Truong Congbinh tcbinh@vnuhcm.edu.vn 02-12-1984 Ban Quản lý xây dựng 92

151 LÊ THỊ NHẠN ltnhan@ttgdqp.edu.vn 03-12-1991 Trung tâm GDQP – ANSV 92

152 chao chao chaosbunbundata@gmail.com 24-12-1991 Trường ĐH Quốc tế 92

153 22 11 ldk13081999@gmail.com 10-09-1992 Trường ĐH Quốc tế 92

154 Nguyễn Văn Tuyên tuyennv@uel.edu.vn 13-12-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 92

155 Nguyễn Đức Thịnh ndthinh@vnuhcm.edu.vn 10-01-1996 Thư viện Trung tâm 92

156 Trần Kiều Trinh tranthikieutrinh@hcmussh.edu.vn 25-07-1988 Trường ĐH KHXH&NV 92

157 Bùi Đình Duy locbinhweb@yahoo.com 12-05-1984 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 92

158 Lương Văn Song songlvuit@gmail.com 01-01-1994 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 92

159 Đoàn Mậu Hiển hienlrc@gmail.com 01-04-1982 Thư viện Trung tâm 92

160 Trần Ngọc Trường tntruong@ttgdqp.edu.vn 14-04-1985 Trung tâm GDQP – ANSV 92

161 Đặng Thị Thu Phương phuongdtt@uit.edu.vn 29-05-1988 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 92

162 Phí Thị Lan phithilan@hcmussh.edu.vn 12-09-1986 Trường ĐH KHXH&NV 92
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163 Nguyễn Thị Ninh ntninhkt@gmail.com 06-01-1983 Trường ĐH KHXH&NV 92

164 Trần Văn Minh Tuấn tvmtuan@medvnu.edu.vn 09-01-1983 Khoa Y 92

165 Lê Thị Hồng Gấm lethihonggam@hcmussh.edu.vn 24-07-1980 Trường ĐH KHXH&NV 92

166 Đoàn Anh Đào dao.doan@vnu-itp.edu.vn 04-06-1997 Khu Công nghệ Phần mềm 92

167 Phạm Thị Liên phamthilien@hcmussh.edu.vn 20-06-1988 Trường ĐH KHXH&NV 92

168 Pham Quoc Trong qtrong1992@gmail.com 13-11-1992 Trường ĐH KHXH&NV 92

169 Lê Thị Thuận ltthuan@hcmus.edu.vn 27-09-1986 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 90

170 Lê Hoài Nam lhnam@uel.edu.vn 10-02-1993 Trường ĐH Kinh tế - Luật 90

171 Le Thi Ngoc Yen yenltn@uel.edu.vn 09-05-1989 Trường ĐH Kinh tế - Luật 90

172 Nguyễn Thị Huệ nguyenthihue@hcmussh.edu.vn 29-11-1969 Trường ĐH KHXH&NV 90

173 NHIÊN TRẦN HOÀNG thnhien@ttgdqp.edu.vn 11-10-1985 Trung tâm GDQP – ANSV 90

174 Nguyễn Thị Lài nguyenthilai@hcmussh.edu.vn 25-11-1972 Trường ĐH KHXH&NV 90

175 Trương Văn Sang truongvansang301@gmail.com 30-01-1993 Ban Quản lý xây dựng 90

176 Hồ Thuỳ Minh minh.ellina@gmail.com 26-07-1991 Trường ĐH KHXH&NV 90

177 Phan Thanh Thảo phanthanhthaoicd@hcmussh.edu.vn 17-04-1979 Trường ĐH KHXH&NV 90

178 Nguyễn Văn Lợi nguyenloi@hcmussh.edu.vn 20-04-1991 Trường ĐH KHXH&NV 90

179 ĐOÀN BÍCH TRÂM dbtram@ttgdqp.edu.vn 20-08-1982 Trung tâm GDQP – ANSV 90

180 Nguyễn Thị Hương nguyenthihuong@hcmussh.edu.vn 04-07-1984 Trường ĐH KHXH&NV 90

181 Bùi Ngọc Quang ngocquang.info@gmail.com 30-07-1982 Trường ĐH KHXH&NV 90

182 Nguyễn CôngThanh Dung thanhdung1407.nt@gmail.com 14-07-1984 Trường ĐH KHXH&NV 90

183 Trần Thị Thùy Dương thuyduongqlkh@hcmussh.edu.vn 12-03-1996 Trường ĐH KHXH&NV 90

184 Nguyễn Tấn Khang nguyentankhang95@yahoo.com.vn 12-10-1995 Trường ĐH KHXH&NV 90

185 Bui Thi Ngoc Thao btngocthao@hcmiu.edu.vn 02-04-1989 Trường ĐH Quốc tế 90

186 Bui Ngan btkngan@fit.hcmus.edu.vn 02-04-1982 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 88

187 lê quỳnh như lqnhu@hcmiu.edu.vn 31-01-1991 Trường ĐH Quốc tế 88

188 Nguyễn Thị Hải nguyenthihai@hcmussh.edu.vn 05-04-1987 Trường ĐH KHXH&NV 88

189 NGUYEN HAI YEN hadao85@yahoo.com.vn 09-08-1984 Trường ĐH KHXH&NV 88

190 Võ Thanh Tuyền vothanhtuyen@hcmussh.edu.vn 27-01-1991 Trường ĐH KHXH&NV 88
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191 Nguyễn Thị Hằng thuhien1989@gmail.com 02-10-1981 Trường ĐH KHXH&NV 88

192 Nguyễn Thị Thu Thanh nttthanh@hcmus.edu.vn 10-10-1992 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 88

193 Tạ Thu Thủy thuthuyt@uit.edu.vn 25-06-1991 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 88

194 Trần Thanh Thúy Ngọc ngocttt@uel.edu.vn 01-11-1983 Trường ĐH Kinh tế - Luật 88

195 Lương Văn Song songlv@uit.edu.vn 01-01-1994 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 88

196 Bạch Thị Ngọc Dung bachdung@hcmussh.edu.vn 01-01-1984 Trường ĐH KHXH&NV 88

197 Nguyễn Quang Trung nguyenquangtrung2704@gmail.com 27-04-1984 Trường ĐH Kinh tế - Luật 88

198 dương thị tuyết mai maidtt@uel.edu.vn 12-10-1969 Trường ĐH Kinh tế - Luật 88

199 trần nguyễn hoàng sang sangtnh@uel.edu.vn 13-05-1994 Trường ĐH Kinh tế - Luật 86

200 Võ Hồng Châu vhchau@hcmus.edu.vn 22-04-1981 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 86

201 Phương DiệpĐoàn Thị diepdtp@uel.edu.vn 15-01-1977 Trường ĐH Kinh tế - Luật 86

202 Nguyễn Thị Hồng Vân nguyenthihongvanfir@hcmussh.edu.vn 02-06-1969 Trường ĐH KHXH&NV 86

203 Huỳnh Thị Nam Hải haihtn@uel.edu.vn 31-01-1986 Trường ĐH Kinh tế - Luật 86

204 Đỗ Quang Chiến quangchien@hcmussh.edu.vn 22-12-1991 Trường ĐH KHXH&NV 86

205 Nguyễn ThịThu Hiền ntthuhien@hcmussh.edu.vn 16-04-1989 Trường ĐH KHXH&NV 86

206 Bùi Thị Thúy Hằng btthang@medvnu.edu.vn 07-09-1981 Khoa Y 86

207 Đỗ Thị Thúy Hằng dtthuyhang@hcmussh.edu.vn 24-10-1987 Trường ĐH KHXH&NV 86

208 Nguyễn Đức Hảo ndhao@hcmus.edu.vn 17-10-1983 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 86

209 Nhan Hồng Kỵ nhky@hcmut.edu.vn 27-07-1977 Trường ĐH Bách khoa 86

210 Nguyễn Văn Thanh nvthanh@ttgdqp.edu.vn 06-11-1967 Trung tâm GDQP – ANSV 86

211 Đỗ Hoàng Yến yen.do@oisp.edu.vn 13-06-1983 Trường ĐH Bách khoa 86

212 nguyen manhhung nmhung@ttgdqp.edu.vn 25-05-1977 Trung tâm GDQP – ANSV 86

213 Do Van Thang dvthang1509@gmail.com 15-09-1973 Trường ĐH Kinh tế - Luật 86

214 Châu Văn Hồ hocv@uel.edu.vn 01-01-1990 Trường ĐH Kinh tế - Luật 86

215 Nguyễn Phương Nguyệt Minh nguyetminh.ngph@hcmussh.edu.vn 24-02-1994 Trường ĐH KHXH&NV 86

216 Huỳnh Thị Hải Quyên hthquyen@vnuhcm.edu.vn 24-04-1983 Cơ quan ĐHQG-HCM 86

217 Nguyễn Văn Nên nennv@uel.edu.vn 14-04-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 84

218 Lưu Thị Hạnh hanhlt@hcmiu.edu.vn 30-12-1990 Trường ĐH Quốc tế 84
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219 Nguyễn Minh Phúc ntmphuc@fit.hcmus.edu.vn 24-06-1988 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 84

220 Nguyễn Tiến Công ntcong@vnuhcm.edu.vn 20-07-1986 Trung tâm KT&ĐG CLĐT 84

221 Võ Thanh Minh vtminh@hcmiu.edu.vn 10-07-1994 Trường ĐH Quốc tế 84

222 Bùi Thanh Trúc bttruc@hcmiu.edu.vn 18-03-1991 Trường ĐH Quốc tế 84

223 Ngô Thanh An thanhan@hcmussh.edu.vn 15-07-1978 Trường ĐH KHXH&NV 84

224 Phạm Công Danh 1514025@student.hcmus.edu.vn 26-04-1997 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 84

225 Đào Vũ Hoàng Nam dvhnam@hcmut.edu.vn 25-04-1987 Trường ĐH Bách khoa 84

226 Tạ Thị Thanh Thủy ctxh@hcmussh.edu.vn 10-02-1985 Trường ĐH KHXH&NV 84

227 Nguyễn Huỳnh Luân luan.nguyen@hcmussh.edu.vn 16-12-1992 Trường ĐH KHXH&NV 84

228 Tiêu Thanh Thủy thuytt@vnuhcm.edu.vn 09-03-1996 Phòng TN CN Nano 84

229 Trần Hải Chung thchung789@gmail.com 22-11-1977 Trung tâm GDQP – ANSV 84

230 Đặng Minh Tuấn dmtuan@vnuhcm.edu.vn 25-10-1971 Trung tâm dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư 84

231 Lê Hoàng Duy hoangduy@hcmussh.edu.vn 01-05-1996 Trường ĐH KHXH&NV 84

232 Ha Van Tu havantuxhnv@gmail.com 20-12-1982 Trường ĐH KHXH&NV 84

233 LÊ Thành Đạt lethanhdat@hcmussh.edu.vn 11-05-1994 Trường ĐH KHXH&NV 82

234 Nguyễn Tâm-Anh Dương ndtanh@hcmus.edu.vn 06-09-1979 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 82

235 Cù Xuân Tiến tiencx@uel.edu.vn 28-12-1984 Trường ĐH Kinh tế - Luật 82

236 ĐẶNG THỊ BÍCH HẠNH dtbhanh@hcmiu.edu.vn 24-05-1979 Trường ĐH Quốc tế 82

237 trương nguyễn kiều nhung nhungtnk@uel.edu.vn 26-03-1986 Trường ĐH Kinh tế - Luật 82

238 Vo Thi Xuan Le vothixuanle2017@gmail.com 24-10-1960 Trường ĐH KHXH&NV 82

239 hoàng hiền thương hienthuong@hcmussh.edu.vn 07-10-1985 Trường ĐH KHXH&NV 82

240 Trần Đình Bính binhtran282@gmail.com 28-02-1986 Trung tâm GDQP – ANSV 82

241 Nguyễn Thị Tiền tiennguyen@hcmut.edu.vn 01-01-1985 Trường ĐH Bách khoa 82

242 cấn thùy tocxu0903pt@gmail.com 09-03-1992 Thư viện Trung tâm 80

243 Phạm Phương Thảo ppthao@hcmiu.edu.vn 21-05-1992 Trường ĐH Quốc tế 80

244 Lê Quốc Nguyên nguyenlq@uel.edu.vn 07-02-1983 Trường ĐH Kinh tế - Luật 80

245 Hoàng Thị Quế Hương huonghtq@uel.edu.vn 14-09-1992 Trường ĐH Kinh tế - Luật 80

246 Nguyen Xuan Phuong nxphuong@vnuhcm.edu.vn 24-08-1979 Ban Quản lý xây dựng 80
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247 Nguyễn Vĩnh Tùng nvtung@hcmus.edu.vn 14-12-1988 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 80

248 Võ Phi Nghịch phinghichgd07@gmail.com 20-10-1987 Trung tâm GDQP – ANSV 80

249 Vo Thien vothiensa@gmail.com 07-11-1993 Trường ĐH KHXH&NV 80

250 Hoang Trung Nghia nghiaht@uel.edu.vn 23-10-1984 Trường ĐH Kinh tế - Luật 80

251 Nguyễn Huỳnh Lâm nguyenhuynhlam@hcmussh.edu.vn 14-08-1972 Trường ĐH KHXH&NV 80

252 HOÀNG LÊ VÂN ANH anh.hoang@oisp.edu.vn 20-08-1989 Trường ĐH Bách khoa 80

253 Huynh Chau htmchau@hcmut.edu.vn 26-03-1983 Trường ĐH Bách khoa 80

254 Nguyễn Huỳnh Bích Thủy thuy.nguyen@vnu-itp.edu.vn 28-08-1995 Khu Công nghệ Phần mềm 80

255 Do Thanh Hai dthanhhai@gmail.com 15-05-1981 Trường ĐH Bách khoa 80

256 Nguyễn Trần Ngọc Thiện thienntn@uel.edu.vn 05-04-1990 Trường ĐH Kinh tế - Luật 80

257 Nguyễn Minh Ngọc minhngoc@vnuhcm.edu.vn 28-03-1985 Cơ quan ĐHQG-HCM 80

258 Trần Quang Thắng tqthang@hcmiu.edu.vn 20-01-1994 Trường ĐH Quốc tế 80

259 trần văn phong tranphong0676@gmail.com 06-01-1963 Trung tâm GDQP – ANSV 80

260 xuan nguyen thi myxuan.ussh@gmail.com 20-09-1983 Trường ĐH KHXH&NV 80

261 Phương Huỳnh lynh11011@gmail.com 20-06-1988 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 80

262 Lê Văn Vĩ levanvi@uel.edu.vn 19-02-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 80

263 Nguyễn ThếĐức Tâm tamntd@uel.edu.vn 22-06-1992 Trường ĐH Kinh tế - Luật 80

264 Bùi Thanh Vân thanhvan@hcmussh.edu.vn 09-09-1987 Trường ĐH KHXH&NV 78

265 Cấn Thị Thùy ctthuy@hcmus.edu.vn 09-03-1992 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 78

266 Duong Thuy Huong dthuong@hcmus.edu.vn 24-04-1966 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 78

267 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ntqhoa@hcmiu.edu.vn 26-10-1972 Trường ĐH Quốc tế 78

268 Nguyễn ThịBích Ngọc bichngoc.nguyen@vnu-itp.edu.vn 16-04-1996 Khu Công nghệ Phần mềm 78

269 Bạch Thị Nhã Nam nambtn@uel.edu.vn 23-02-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 78

270 Mai Quý Hoan maiquyhoan@gmail.com 06-07-1984 Trường ĐH Quốc tế 78

271 Nguyen Thi Hai Hang hangnth@uel.edu.vn 25-10-1986 Trường ĐH Kinh tế - Luật 78

272 Lư Vũ Hồng Nhung lvhnhung@hcmus.edu.vn 03-12-1984 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 78

273 Hồ Thị Thuý Trang trang.ho@vnu-itp.edu.vn 03-02-1985 Khu Công nghệ Phần mềm 78

274 Đặng Thị Cẩm Ly lydtc@uel.edu.vn 25-09-1993 Trường ĐH Kinh tế - Luật 78

10



TT Địa chỉ Email Ngày sinh Đơn vị
Điểm 

thi
Họ và tên thí sinh

275 Trần Nguyễn Quế Trâm tram.tran@vnu-itp.edu.vn 02-09-1983 Khu Công nghệ Phần mềm 78

276 Lê Ngọc Diệp lndiep@vnuhcm.edu.vn 02-03-1995 Phòng TN CN Nano 78

277 Phạm Thị Thu Hòa hoaptt@uel.edu.vn 01-03-1987 Trường ĐH Kinh tế - Luật 78

278 Ly Tram bichtramly@gmail.com 01-05-1990 Viện MT&TN 78

279 Võ Ngọc Anh Tuấn vnatuan@hcmut.edu.vn 10-01-1992 Trường ĐH Bách khoa 78

280 Nguyễn Phi Viễn npvien@hcmiu.edu.vn 10-03-1992 Trường ĐH Quốc tế 78

281 Đỗ Thanh Thư thanhthu.history@gmail.com 19-11-1992 Trung tâm GDQP – ANSV 78

282 Bùi Đoàn Danh Thảo bddthao@hcmiu.edu.vn 12-08-1988 Trường ĐH Quốc tế 76

283 Lê Thị Nguyệt Ánh ltnganh@hcmus.edu.vn 24-06-1977 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 76

284 Hạ Thái Nhật tnha@hcmiu.edu.vn 09-06-1994 Trường ĐH Quốc tế 76

285 Lê Thị Mỹ Nhiên nhien.le@vnu-itp.edu.vn 20-09-1992 Khu Công nghệ Phần mềm 76

286 Đỗ Ngọc Thanh dngthanh@hcmus.edu.vn 29-03-1990 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 76

287 Nguyễn Cẩm Linh camlinh@hcmussh.edu.vn 21-03-1981 Trường ĐH KHXH&NV 76

288 Nguyen Anh Phong phongna@uel.edu.vn 13-11-1977 Trường ĐH Kinh tế - Luật 76

289 Nguyễn Thị Quốc Minh ntquocminh1212@gmail.com 12-12-1985 Trường ĐH KHXH&NV 76

290 Nguyễn Thu Hà nguyenthithuha29493@gmail.com 29-04-1993 Trung tâm dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư 76

291 Lương Minh Hòa lmhoa@hcmus.edu.vn 17-10-1975 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 76

292 Nguyễn Thuỳ Trang trangnt@hcmiu.edu.vn 29-08-1991 Trường ĐH Quốc tế 76

293 Phan NguyễnQuỳnh Anh pnqanh@hcmut.edu.vn 29-11-1987 Trường ĐH Bách khoa 76

294 Phạm Kim Phượng kimphuongctct@hcmut.edu.vn 12-07-1989 Trường ĐH Bách khoa 76

295 Nguyễn Thị Nức nguyenthinuc@hcmussh.edu.vn 26-01-1979 Trường ĐH KHXH&NV 76

296 Ngô Thị Thúy Vy nttvy@vnuhcm.edu.vn 05-02-1987 Ban Quản lý xây dựng 76

297 Trần Kim Thủy tkthuy@hcmus.edu.vn 08-09-1971 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 76

298 Hà Duy Tưởng tuong.ha@vnu-itp.edu.vn 21-10-1983 Khu Công nghệ Phần mềm 76

299 Nguyễn Phượng Đan Vy ngdanvy@gmail.com 26-10-1994 Trường ĐH KHXH&NV 76

300 Tran Binh Phuong Thao thao.tran@vnu-itp.edu.vn 20-03-1983 Khu Công nghệ Phần mềm 76

301 Nguyễn Thị Hoài Giang nguyenthihoaigiang1974iu@gmail.com19-03-1974 Trường ĐH Quốc tế 76

302 Huỳnh Thị Minh Hải haihtm@uit.edu.vn 11-11-1994 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 74
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303 Lê Văn Ngọc ngoclv@uit.edu.vn 14-04-1984 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 74

304 Chang Le ltchang@hcmus.edu.vn 02-02-1992 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 74

305 HUỲNH VĂN THỊNH hvthinh@hcmut.edu.vn 18-10-1979 Trường ĐH Bách khoa 74

306 Nguyễn Lê Khánh Linh nlklinh@hcmiu.edu.vn 18-12-1993 Trường ĐH Quốc tế 74

307 Nguyễn Hải Yến yennh@uel.edu.vn 19-05-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 74

308 Nguyễn Thị Ý Nhi nhi.nguyen@vnu-itp.edu.vn 30-10-1980 Khu Công nghệ Phần mềm 74

309 Nguyễn Hoàng Huy Hạnh huyhanh@hcmussh.edu.vn 05-03-1978 Trường ĐH KHXH&NV 74

310 Le Thi Hong Nhan lthnhan@hcmut.edu.vn 09-01-1976 Trường ĐH Bách khoa 74

311 Anh Hà haanh006@gmail.com 26-06-1985 Trường ĐH Bách khoa 74

312 Phạm Thị Dinh phamdinhtds@gmail.com 15-04-1983 Trường ĐH KHXH&NV 74

313 Nguyen Xuan ntxuan@ttgdqp.edu.vn 13-11-1974 Trung tâm GDQP – ANSV 74

314 Nguyễn Nam Long nnlong@vnuhcm.edu.vn 13-08-1985 Thư viện Trung tâm 74

315 TRONG NGUYEN trongnt@uel.edu.vn 11-09-1981 Trường ĐH Kinh tế - Luật 74

316 nguyen anhminh nguyenanhminh72@gmail.com 20-10-1972 Trung tâm GDQP – ANSV 74

317 Hà Thị Ngọc Thùy htnthuy@medvnu.edu.vn 25-10-1982 Khoa Y 72

318 Lê Thị Trúc Hà trucha.ussh@gmail.com 28-08-1991 Trường ĐH KHXH&NV 72

319 Ngô Minh Phương Thảo Thaosmilly@gmail.com 18-03-1990 Trường ĐH Kinh tế - Luật 72

320 Võ Tấn Khoa khoavt@uit.edu.vn 29-01-1990 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 72

321 Ngô Mỹ Dung nmdung@hcmiu.edu.vn 10-12-1987 Trường ĐH Quốc tế 72

322 NGUYEN THI HONG NHUNG nhungnth@uel.edu.vn 03-10-1981 Trường ĐH Kinh tế - Luật 72

323 Hồ Thị Hồng Minh minhhth@uel.edu.vn 06-09-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 72

324 TÔ THỊ THANH TRÚC tructtt@uel.edu.vn 12-01-1976 Trường ĐH Kinh tế - Luật 72

325 Đỗ Phạm Minh Thư dpmthu@hcmiu.edu.vn 24-02-1996 Trường ĐH Quốc tế 72

326 Nguyễn Thị Diễm Hiền hienntd@uel.edu.vn 28-09-1976 Trường ĐH Kinh tế - Luật 72

327 dong quangbiec dongquangbiec@gmail.com 15-03-1965 Trung tâm GDQP – ANSV 72

328 Nguyễn Thu Trang thutrang@hcmussh.edu.vn 05-11-1993 Trường ĐH KHXH&NV 72

329 Hồ Thị Phước htphuoc@hcmus.edu.vn 18-11-1987 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 72

330 Tran Minh Thi thi.tran@vnu-itp.edu.vn 05-12-1985 Khu Công nghệ Phần mềm 72
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331 Nguyễn Duy Nhất nhatnd@uel.edu.vn 12-10-1980 Trường ĐH Kinh tế - Luật 72

332 tran mong thuy ttmthuy@hcmut.edu.vn 20-11-1981 Trường ĐH Bách khoa 72

333 Họ Thị Thanh Nhàn vttnhan@hcmut.edu.vn 18-01-1974 Trường ĐH Bách khoa 72

334 Nguyễn Văn Sương nvsuong@ttgdqp.edu.vn 02-11-1970 Trung tâm GDQP – ANSV 72

335 Nguyễn thanh nam namngt@uit.edu.vn 24-07-1990 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 72

336 Do Ngoc Hoc dnhoc@hcmus.edu.vn 05-07-1972 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 72

337 Dương Thành Thông duongthong1310@gmail.com 13-10-1987 Trường ĐH KHXH&NV 72

338 Le Thanh Hoa hoalt@uel.edu.vn 29-06-1983 Trường ĐH Kinh tế - Luật 70

339 Vương Quốc Bảo vqbao@hcmiu.edu.vn 09-12-1992 Trường ĐH Quốc tế 70

340 Trần Lê Nguyễn tlnguyen@hcmiu.edu.vn 17-08-1991 Trường ĐH Quốc tế 70

341 PHAN THỊ KIỀU HOA hoaptk@uel.edu.vn 17-09-1987 Trường ĐH Kinh tế - Luật 70

342 Nguyen Thi Ngan ngannt@uel.edu.vn 27-08-1990 Trường ĐH Kinh tế - Luật 70

343 Nguyễn thị lý lynguyen044@gmail.com 19-10-1991 Trung tâm dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư 70

344 Nguyễn Văn Hiệp hiepnguyen@hcmussh.edu.vn 05-06-1986 Trường ĐH KHXH&NV 70

345 tran chuyen ttchuyen@hcmus.edu.vn 22-10-1960 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 70

346 Cao Minh Nhật ctmnhat@vnuhcm.edu.vn 24-09-1989 Ban Quản lý xây dựng 70

347 Phan Thế Huy huypt02@gmail.com 06-10-1988 Viện MT&TN 70

348 Lương Thành Đạt datlt@vnuhcm.edu.vn 11-12-1994 Cơ quan ĐHQG-HCM 70

349 tran hien hien.tran@vnu-itp.edu.vn 12-09-1980 Khu Công nghệ Phần mềm 70

350 Nguyễn Minh Nghĩa nghianm@uit.edu.vn 23-04-1993 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 70

351 Lê Thị Phương phuonglet@uit.edu.vn 08-09-1992 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 68

352 Phạm Lê Phương plphuong@hcmiu.edu.vn 18-12-1992 Trường ĐH Quốc tế 68

353 Lê Nguyễn Nhật Minh minhlnn@uel.edu.vn 15-08-1993 Trường ĐH Kinh tế - Luật 68

354 tạ thị thanh lan tttlan@hcmiu.edu.vn 22-11-1988 Trường ĐH Quốc tế 68

355 Phạm Hoàng Linh catman2030@gmail.com 02-11-1996 Trường ĐH Quốc tế 68

356 Nguyen Thi Hoai Giang nthgiang@hcmiu.edu.vn 09-03-1974 Trường ĐH Quốc tế 68

357 Đặng Kim Tuyền dktuyen@hcmiu.edu.vn 27-12-1990 Trường ĐH Quốc tế 68

358 Nguyễn Vĩnh Khương khuongnv@uel.edu.vn 22-12-1990 Trường ĐH Kinh tế - Luật 68
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359 Phước Minh Huấn minhhuan1970@gmail.com 26-12-1970 Trung tâm GDQP – ANSV 68

360 Ngo Phu Thanh thanhnp@uel.edu.vn 07-05-1987 Trường ĐH Kinh tế - Luật 68

361 Trần Văn Phú phu.tran@vnu-itp.edu.vn 10-04-1980 Khu Công nghệ Phần mềm 68

362 Nguyễn Minh Huyền Trang nmhtrang@vnuhcm.edu.vn 29-03-1983 Qũy Phát triển ĐHQG-HCM 68

363 Đặng Anh Duy aduy@hcmut.edu.vn 21-05-1980 Trường ĐH Bách khoa 68

364 Nguyễn Thị Quỳnh Như nhunguyen@hcmussh.edu.vn 09-07-1978 Trường ĐH KHXH&NV 68

365 Lê Huyền Trọng Nghĩa trongnghia24996@gmail.com 24-09-1996 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 66

366 Nguyễn Trọng Hùng nguyentronghung@hcmussh.edu.vn 18-01-1979 Trường ĐH KHXH&NV 66

367 Lưu Đức Quang quangld@uel.edu.vn 04-10-1978 Trường ĐH Kinh tế - Luật 66

368 Lâm Thị Mỹ Linh lammylinh.buz152@gmail.com 05-03-1995 Ban Quản lý xây dựng 66

369 Thái Phạm Phương Thùy thuytpp@uel.edu.vn 07-11-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 66

370 Trần Thị Lệ Thu lethutran@uel.edu.vn 02-01-1979 Trường ĐH Kinh tế - Luật 66

371 Bùi Duy Quyết buiduyquyetnlu@gmail.com 30-10-1994 Ban Quản lý xây dựng 66

372 Bùi Kim Dung btkdung@vnuhcm.edu.vn 24-03-1994 Ban Quản lý xây dựng 66

373 TRẦN Văn Giao tranvangiao1970@gmail.com 15-05-1970 Trung tâm GDQP – ANSV 66

374 NGUYỄN THỊ LAN ngoclanngan1963@gmail.com 18-01-1963 Trung tâm GDQP – ANSV 66

375 Hiền Trịnh Thị tthien@vnuhcm.edu.vn 05-12-1979 Trung tâm KT&ĐG CLĐT 66

376 Đào Ngọc Hạnh Tâm dnhtam@hcmiu.edu.vn 07-06-1983 Trường ĐH Quốc tế 66

377 Trần Thanh Mai ttmai@hcmus.edu.vn 15-01-1986 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 66

378 Tran Thi Thanh Truc thanhtrucussh@gmail.com 02-08-1980 Trường ĐH KHXH&NV 66

379 Lê Na lenactct@hcmut.edu.vn 08-05-1984 Trường ĐH Bách khoa 66

380 Phạm Bá Toàn batoan3288@gmail.com 11-07-1996 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 66

381 pham phuc phuc.pham@vnu-itp.edu.vn 15-07-1979 Khu Công nghệ Phần mềm 66

382 Mai Thanh Bình mtbinh@vnuhcm.edu.vn 04-05-1979 Ban Quản lý xây dựng 66

383 Từ Ngọc Nhung ttnnhung@vnuhcm.edu.vn 16-07-1990 Cơ quan ĐHQG-HCM 64

384 Bùi Đăng Khôi khoibd@hcmussh.edu.vn 25-11-1979 Trường ĐH KHXH&NV 64

385 Nguyễn Đức Chinh ndchinh@vnuhcm.edu.vn 22-05-1982 Ban Quản lý xây dựng 64

386 Phan Nhat Tan nhattan91gt@gmail.com 12-12-1991 Trung tâm dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư 64
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387 Huỳnh Võ Hồng Đào Hvhdao@gmail.com 09-07-1995 Viện MT&TN 64

388 Nguyễn Hoàng Anh anhnh@uel.edu.vn 02-02-1986 Trường ĐH Kinh tế - Luật 64

389 Lương hoàng lan luonghoanglan@hcmussh.edu.vn 02-07-1974 Trường ĐH KHXH&NV 64

390 Nguyễn Thị Hương Diệu huongdieunt@hcmussh.edu.vn 10-12-1988 Trường ĐH KHXH&NV 64

391 Le My Ha ltmyha@hcmussh.edu.vn 15-02-1977 Trường ĐH KHXH&NV 64

392 Mai tuấn lợi mtloi@vnuhcm.edu.vn 24-11-1988 Ban Quản lý xây dựng 64

393 Doan Nguyen Ngoc Phuong ngocphuongdoan17@gmail.com 17-12-1995 Trường ĐH KHXH&NV 64

394 Nguyen Thi Duc Nguyen ntdnguyen@hcmut.edu.vn 30-04-1976 Trường ĐH Bách khoa 64

395 Trần Quốc Đạt tqdat@hcmus.edu.vn 28-07-1993 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 64

396 Huỳnh Thanh Tuyền tuyenht@uel.edu.vn 08-12-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 64

397 Nguyễn Thị Hồng Ngân nganise@hcmut.edu.vn 19-05-1981 Trường ĐH Bách khoa 64

398 Võ Thanh Sơn vothanhson0284@gmail.com 24-02-1984 Trường ĐH KHXH&NV 64

399 Hà Thúy Hoàn htthoan@ttgdqp.edu.vn 04-07-1983 Trung tâm GDQP – ANSV 64

400 Trần Hữu Lâm coiktx@gmail.com 10-10-1980 Trung tâm QL KTX 62

401 Võ xuân lê vothixuanle@hcmussh.edu.vn 04-07-1990 Trường ĐH KHXH&NV 62

402 Nguyen Thi Thuy Nga ngantt2006@yahoo.com.vn 27-06-1975 Khu Công nghệ Phần mềm 62

403 Dang Thi Thanh Thao thaodtt@hcmiu.edu.vn 10-11-1991 Trường ĐH Quốc tế 62

404 Phạm NgọcThiên Thanh thanh.pham@vnu-itp.edu.vn 26-10-1985 Khu Công nghệ Phần mềm 62

405 Dương Thị Mỹ Lệ dtmle@hcmus.edu.vn 15-10-1985 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 62

406 Phạm Quốc Thuần thuanpq@uel.edu.vn 13-10-1974 Trường ĐH Kinh tế - Luật 62

407 NGÔ THỊ MINH TRIÊT niemtinbp88@yahoo.com 23-07-1989 Trung tâm GDQP – ANSV 62

408 Nguyễn Quang Vũ quangvu@vnuhcm.edu.vn 28-11-1980 Trung tâm GDQP – ANSV 62

409 bùi văn phương buiphuonggdtcqp@gmail.com 05-01-1986 Trung tâm GDQP – ANSV 62

410 NGUYỄN NGỌC GIÁP Ngocgiap007@gmail.com 12-07-1984 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 62

411 Trương Thị Hạnh Dung truongthihanhdung@uel.edu.vn 01-06-1988 Trường ĐH Kinh tế - Luật 62

412 Nguyen Hong Phan nguyen1975hongphan@hcmussh.edu.vn15-08-1975 Trường ĐH KHXH&NV 62

413 Trần Thị Được Tranduoc@hcmut.edu.vn 31-05-1986 Trường ĐH Bách khoa 62

414 Lê Dương Vương ldvuong@hcmus.edu.vn 09-12-1991 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 60
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415 Hoàng Thọ Phú phuht@uel.edu.vn 12-08-1971 Trường ĐH Kinh tế - Luật 60

416 Chau Nguyen Thanh Ngan ngancnt@uel.edu.vn 23-06-1984 Trường ĐH Kinh tế - Luật 60

417 Huynh Phuong Duyen duyenhuynhsports@yahoo.com.vn 09-05-1983 Trường ĐH KHXH&NV 60

418 bùi thị bích ngọc btbngoc@ttgdqp.edu.vn 18-04-1983 Trung tâm GDQP – ANSV 60

419 Dung Nguyễn Thùy ngtdung@hcmus.edu.vn 21-02-1986 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 60

420 Nguyễn Xuân Hòa nxhoa@hcmiu.edu.vn 23-03-1990 Trường ĐH Quốc tế 60

421 Lê Thị Hương Huyền huonghuyen@hcmussh.edu.vn 26-10-1992 Trường ĐH KHXH&NV 60

422 Nguyễn Quỳnh Như nhu.nguyen@vnuhcm.edu.vn 30-04-1983 Ban Quản lý xây dựng 60

423 Đỗ Duy Sỹ thimui7241@gmail.com 25-10-1973 Trung tâm GDQP – ANSV 60

424 PHAN QUỐC THIỀU phanquocthieu150184@gmail.com 15-01-1984 Trung tâm GDQP – ANSV 60

425 Nguyễn Thị MỹDiệu nguyenthimydieu@yahoo.com 16-07-1992 Trường ĐH KHXH&NV 60

426 Phương Trịnh Hà trinhhaphuong123@gmail.com 21-03-1992 Trường ĐH KHXH&NV 60

427 le hang lehang@hcmut.edu.vn 02-01-1985 Trường ĐH Bách khoa 60

428 Huynh Thị Thu Thanh httthanh@hcmut.edu.vn 30-06-1985 Trường ĐH Bách khoa 60

429 Vũ Thị Thúy vuthuy@hcmut.edu.vn 05-04-1984 Trường ĐH Bách khoa 60

430 Nguyễn Thị Thu Trang nguyenthutrangk14@gmail.com 20-10-1996 Trường ĐH KHXH&NV 60

431 Đặng Văn Tuyên xukahouse2016@gmail.com 08-03-1983 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 60

432 Trịnh Minh Giang hanagiang@hcmut.edu.vn 14-10-1980 Trường ĐH Bách khoa 60

433 Từ Lan Hương lanhuongtu@hcmut.edu.vn 02-06-1987 Trường ĐH Bách khoa 60

434 Nguyễn Thị Lệ Thủy ntlthuy@vnuhcm.edu.vn 29-05-1981 Ban Quản lý xây dựng 58

435 Nguyen Ngoc Bich Mai nnbmai@hcmiu.edu.vn 27-01-1992 Trường ĐH Quốc tế 58

436 Nguyễn Thị Thảo thaont@vnuhcm.edu.vn 10-02-1988 Ban Quản lý xây dựng 58

437 Nguyễn Xuân Vinh nguyenxuanvinh@hcmussh.edu.vn 30-10-1982 Trường ĐH KHXH&NV 58

438 Đinh Thị Đức Hạnh dtdhanh@hcmus.edu.vn 11-12-1989 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 58

439 Nguyễn Thị Kim Tuyền ntktuyen@hcmiu.edu.vn 25-05-1984 Trường ĐH Quốc tế 58

440 Vũ Trọng Quang daotao11@yahoo.com 25-09-1971 Trung tâm GDQP – ANSV 58

441 Trân Thị Ngọc Hân hanttn@uel.edu.vn 29-07-1995 Trường ĐH Kinh tế - Luật 58

442 Nguyễn ThịHồng Hạnh bukabuni@gmail.com 15-02-1996 Trung tâm QL KTX 58
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443 Lã Thị Thanh Phụng lathithanhphung@hcmussh.edu.vn 13-01-1982 Trường ĐH KHXH&NV 58

444 Nguyen Thi Anh Nguyet nguyetxhnv@gmail.com 09-07-1981 Trường ĐH KHXH&NV 58

445 Hồ Ngọc Hiếu hohieu209@gmail.com 13-08-1994 Trường ĐH KHXH&NV 58

446 hồ sỹ cự hscu@ttgdqp.edu.vn 10-04-1974 Trung tâm GDQP – ANSV 58

447 Đỗ Quang Phi dqphi@hcmut.edu.vn 17-03-1977 Trường ĐH Bách khoa 58

448 Phan Thị Mai Hà ptmaiha@hcmut.edu.vn 15-05-1977 Trường ĐH Bách khoa 58

449 hoang ngoclinh ngoclinh@hcmussh.edu.vn 21-11-1976 Trường ĐH KHXH&NV 58

450 Lê Hoàng Thiện lehoangthien@hcmut.edu.vn 22-02-1967 Trường ĐH Bách khoa 58

451 Nguyễn Minh Thi minhthi.nguyen@oisp.edu.vn 17-09-1983 Trường ĐH Bách khoa 58

452 Đỗ Dung dungdo88@gmail.com 24-04-1988 Trường ĐH KHXH&NV 58

453 Nguyễn Trường Xuyên truongxuyen051975@gmail.com 15-05-1975 Trung tâm GDQP – ANSV 58

454 Vo Tuấn Anh vtanh@hcmiu.edu.vn 17-07-1971 Trường ĐH Quốc tế 58

455 Phạm Huy Hoàng phhoang@hcmut.edu.vn 02-04-1967 Trường ĐH Bách khoa 58

456 Trần Nhật Duy richardtran1407@gmail.com 14-07-1994 Trường ĐH KHXH&NV 56

457 TRẦN DUY BÌNH duybinhtran1009@gmail.com 10-09-1990 Trường ĐH Quốc tế 56

458 Trần Minh Long tmlong@hcmiu.edu.vn 12-03-1995 Trường ĐH Quốc tế 56

459 Lê Chí Chinh lcchinh@vnuhcm.edu.vn 15-09-1988 Ban Quản lý xây dựng 56

460 Nguyễn Thị Hoài An nthoaian@hcmiu.edu.vn 24-12-1995 Trường ĐH Quốc tế 56

461 nguyễn văn lương luongnguyen605@gmail.com 12-01-1977 Ban Quản lý xây dựng 56

462 Nguyen Linh linhnguyen.iec@gmail.com 29-10-1994 Trường ĐH Quốc tế 56

463 huynh thinh huynhthinh1979002@gmail.com 18-10-1979 Trường ĐH Bách khoa 56

464 Võ Thị Trọng Nhân nhanvo_dbcl@hcmut.edu.vn 14-04-1988 Trường ĐH Bách khoa 56

465 Huỳnh Tuấn Khanh huynhtuankhanh@hcmussh.edu.vn 07-07-1966 Trường ĐH KHXH&NV 56

466 MT Nguyễn Danh Minh Trí ndmtri@hcmussh.edu.vn 26-12-1987 Trường ĐH KHXH&NV 56

467 Nguyễn Thái Hiền thnguyen@hcmut.edu.vn 04-05-1981 Trường ĐH Bách khoa 56

468 truong dinhdzoan truongdinhdoan69@gmail.com 28-04-1969 Trung tâm GDQP – ANSV 56

469 Tang Lien Hong tlhong@hcmut.edu.vn 01-03-1978 Trường ĐH Bách khoa 56

470 Lê Hải Long lehailong88@gmail.com 02-10-1988 Trường ĐH KHXH&NV 56

17



TT Địa chỉ Email Ngày sinh Đơn vị
Điểm 

thi
Họ và tên thí sinh

471 Phạm Tấn Trường tantruong1009@gmail.com 10-09-1982 Trường PTNK 56

472 Vũ Hoàng Ngọc Khuê vhnk1304@gmail.com 13-04-1993 Viện MT&TN 56

473 Bùi Huỳnh Thuý Diễm bhtd12000@yahoo.com 16-11-1972 Trường ĐH KHXH&NV 56

474 tran thuy hang hangtt@hcmiu.edu.vn 05-06-1983 Trường ĐH Quốc tế 56

475 Trần Anh Tú tranatu@hcmut.edu.vn 15-08-1976 Trường ĐH Bách khoa 56

476 tran thecuong ttcuong@ttgdqp.edu.vn 25-09-1967 Trung tâm GDQP – ANSV 56

477 nguyen duy phuc ngduyphuc95@gmail.com 11-11-1977 Trung tâm GDQP – ANSV 56

478 Phạm Văn Dương pvduong@ttgdqp.edu.vn 06-10-1977 Trung tâm GDQP – ANSV 56

479 Nguyễn Thị Thu Thủy nttthuy@hcmut.edu.vn 20-10-1966 Trường ĐH Bách khoa 56

480 Lê Thị Thanh Loan lttloan@hcmus.edu.vn 07-07-1977 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 56

481 Hà Quang Đông donghq@uel.edu.vn 23-12-1987 Trường ĐH Kinh tế - Luật 54

482 Trịnh Mỹ Hạnh hanhtm@uit.edu.vn 17-11-1993 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 54

483 Nguyễn Thị Thu Vân nguyenvan27695@gmail.com 27-06-1995 Ban Quản lý xây dựng 54

484 Nguyễn Văn Hoàn nvhoan@ttgdqp.edu.vn 10-01-1977 Trung tâm GDQP – ANSV 54

485 Nguyen Thanh thuan Thanhthuan.31456@gmail.com 25-02-1979 Trung tâm QL KTX 54

486 Pham Nu Nguyen Tra nguyentra@hcmussh.edu.vn 12-12-1991 Trường ĐH KHXH&NV 54

487 Nguyễn Hữu Bình nguyenhuubinh@hcmussh.edu.vn 16-03-1995 Trường ĐH KHXH&NV 54

488 nguyễn hằng hangnguyen6769@gmail.com 29-09-1994 Viện MT&TN 54

489 Đàng Thị Út Chúc chucdtu@gmail.com 24-05-1987 Trường ĐH Bách khoa 54

490 Hoang Trieu trieuhn@hcmut.edu.vn 25-12-1995 Trường ĐH Bách khoa 54

491 Le Thi Hue lhue@hcmut.edu.vn 04-11-1980 Trường ĐH Bách khoa 54

492 Hồ Thị Hoài Thu hththu@hcmut.edu.vn 20-09-1991 Trường ĐH Bách khoa 54

493 Đinh Tường Vi vidht@uel.edu.vn 30-03-1984 Trường ĐH Kinh tế - Luật 54

494 Nguyễn Thị Thảo Ly nttly@hcmus.edu.vn 10-12-1987 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 52

495 Đặng NguyễnGia Bảo dngbao@vnuhcm.edu.vn 27-04-1994 Ban Quản lý xây dựng 52

496 Quách Thuyên Nhã Uyên nhauyenquach@hcmussh.edu.vn 16-11-1991 Trường ĐH KHXH&NV 52

497 Phan Thanh Tâm phanthanhtam@hcmussh.edu.vn 26-11-1975 Trường ĐH KHXH&NV 52

498 nguyễn minh thúy minhthuynguyen@hcmussh.edu.vn 15-05-1971 Trường ĐH KHXH&NV 52
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499 Trần Hương Thảo huongthaotran92@gmail.com 08-11-1992 Trường ĐH KHXH&NV 52

500 Le sinh ltksinh@hcmut.edu.vn 10-07-1966 Trường ĐH Bách khoa 52

501 Nguyễn Thị Xuân Lâm lamntx@hcmut.edu.vn 23-08-1984 Trường ĐH Bách khoa 52

502 NGUYỄN THỊ ĐAN QUẾ quentd@uel.edu.vn 13-06-1980 Trường ĐH Kinh tế - Luật 52

503 Le Thanh leminhthanh@hcmussh.edu.vn 22-10-1983 Trường ĐH KHXH&NV 52

504 Bui Thi Thuy Nga ngabuihcm@gmail.com 28-03-1979 Trường ĐH KHXH&NV 52

505 Hoàng Vũ Dũng buithibichngoc180483@gmail.com 24-10-1977 Trung tâm GDQP – ANSV 52

506 Hồ Ngọc hongoc88@hcmussh.edu.vn 09-03-1987 Trường ĐH KHXH&NV 50

507 NGUYEN TAM thoaitam@hcmier.edu.vn 02-02-1986 Viện MT&TN 50

508 Nguyen Thi Tú Anh nttanh@hcmus.edu.vn 21-11-1964 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 50

509 nhung vũ thị tuyết vtuyetnhung@hcmussh.edu.vn 26-11-1979 Trường ĐH KHXH&NV 50

510 Nguyễn Thị Thu Hà ha.nguyen@vnu-itp.edu.vn 30-06-1984 Khu Công nghệ Phần mềm 50

511 Lâm Huỳnh Hiệp congdoanttgdqpansv@yahoo.com.vn 23-10-1960 Trung tâm GDQP – ANSV 50

512 nguyễn văn doãn nvdoan@ttgdqp.edu.vn 14-07-1966 Trung tâm GDQP – ANSV 50

513 Lê Ngọc Viết ngocvietle@hcmussh.edu.vn 07-03-1995 Trường ĐH KHXH&NV 50

514 Nguyễn Thị Minh Trang ntmtrangbk@hcmut.edu.vn 01-12-1985 Trường ĐH Bách khoa 50

515 Huỳnh Thủy Tiên tienht@uel.edu.vn 27-11-1985 Trường ĐH Kinh tế - Luật 48

516 Toan Vo vbtoan@hcmiu.edu.vn 24-07-1994 Trường ĐH Quốc tế 48

517 Phan Kim Thành phankimthanhlove2012@gmail.com 12-06-1997 Trường ĐH Quốc tế 48

518 Ma Le Phuong phuong.deutsch@gmail.com 01-08-1992 Trường ĐH KHXH&NV 48

519 Nguyễn Hoàng Ngọc Phương nhnphuong@hcmus.edu.vn 17-02-1985 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 48

520 Pham Minh pminh@hcmus.edu.vn 17-10-1990 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 48

521 Phạm Thái Thuần thaithuanpham@gmail.com 12-02-1982 Trường ĐH KHXH&NV 48

522 Lê Thị Quế ltque@hcmiu.edu.vn 03-02-1992 Trường ĐH Quốc tế 48

523 Trần Công Danh trandanh@hcmussh.edu.vn 28-07-1995 Trường ĐH KHXH&NV 48

524 NGUYỄN VÂN ANH nguyenvananh@hcmussh.edu.vn 19-01-1995 Trường ĐH KHXH&NV 48

525 Trần Thị Ngọc Hạnh ttnhanh@ptnk.edu.vn 02-02-1968 Trường PTNK 48

526 Trần Nam Trung trannamtrung1988@gmail.com 26-10-1988 Viện MT&TN 48
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527 Nguyễn Viết Đồng nvdong1983.dhqg@gmail.com 14-02-1983 Ban Quản lý xây dựng 46

528 Trần Huỳnh Đại Phong thdphong@hcmut.edu.vn 27-10-1984 Trường ĐH Bách khoa 46

529 Nguyễn Nguyễn Ngọc Trâm tram.nguyen@oisp.edu.vn 19-01-1990 Trường ĐH Bách khoa 46

530 Tran Cong congise10@gmail.com 01-08-1992 Trường ĐH Bách khoa 46

531 nguyễn kim châu ntkchau@hcmiu.edu.vn 15-10-1982 Trường ĐH Quốc tế 46

532 Truong Manh Hai trngmanhhai@yahoo.com 18-01-1987 Trường ĐH KHXH&NV 46

533 nguyễn lý trọng tín nguyenly.trongtin28101710@gmail.com28-02-1990 Trường ĐH KHXH&NV 46

534 Trần Thị Bích Trâm tranthibichtramussh@gmail.com 23-12-1995 Trường ĐH KHXH&NV 46

535 Đặng Phi Hùng dphung@vnuhcm.edu.vn 12-02-1994 Ban Quản lý xây dựng 44

536 Võ Huỳnh Như huynhnhu@hcmussh.edu.vn 30-08-1988 Trường ĐH KHXH&NV 44

537 Dao Le Na daolena86@gmail.com 23-10-1960 Trường ĐH KHXH&NV 44

538 Trần Quang Đức tqduc@hcmus.edu.vn 01-01-1967 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 44

539 Nguyễn Nguyễn Thị Kim Bình ntkbinh@hcmiu.edu.vn 23-10-1981 Trường ĐH Quốc tế 44

540 nguyễn văn hôi nvhoi@ttgdqp.edu.vn 05-01-1965 Trung tâm GDQP – ANSV 44

541 Nguyễn Thảo Nhi nttnhi@vnuhcm.edu.vn 03-08-1994 Phòng TN CN Nano 42

542 TRAN TAN ANH PHUONG phuongtta@uel.edu.vn 21-11-1983 Trường ĐH Kinh tế - Luật 42

543 Lê Nguyễn Phương Minh phuongminh268@gmail.com 26-08-2000 Trường ĐH Quốc tế 42

544 Dương Thị Mỹ Hạnh dtmhanh@ttgdqp.edu.vn 27-06-1984 Trung tâm GDQP – ANSV 42

545 Nguyen van suong Nguyenmanh281012@gmail.com 28-10-1984 Trung tâm GDQP – ANSV 42

546 Đoàn Văn Sơn ngocd7552@gmail.com 01-07-1974 Trung tâm GDQP – ANSV 42

547 Phan Vũ Hòang Yến pvhyen@hcmiu.edu.vn 19-07-1982 Trường ĐH Quốc tế 40

548 Phan Thị Anh Thư anhthu.vnh@gmail.com 11-01-1989 Trường ĐH KHXH&NV 40

549 trần thị mỹ hồng tranthimyhong@hcmut.edu.vn 23-12-1989 Trường ĐH Bách khoa 40

550 Dương Minh Hoàng dmhoang@hcmiu.edu.vn 10-07-1990 Trường ĐH Quốc tế 38

551 Đỗ Tuấn Anh ch.11kmt@gmail.com 14-08-1991 Khu Công nghệ Phần mềm 38

552 Lê Huyền Trang tranghuyenle@gmail.com 10-05-1984 Trường ĐH Bách khoa 38

553 Trần Phượng Hằng tranphuonghang.204@gmail.com 20-04-1992 Trường ĐH Bách khoa 38

554 Nguyễn Đại Dương daiduong28.11.93@gmail.com 28-11-1993 Trường ĐH Bách khoa 38
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555 Trần Thị Yến Vân yenvan.tran711@gmail.com 07-10-1993 Trường ĐH KHXH&NV 38

556 Hoan Le Quang lequanghoan@hcmut.edu.vn 09-08-1987 Trường ĐH Bách khoa 38

557 Nguyễn Thị Thùy Trang thuytrang@uel.edu.vn 08-05-1985 Trường ĐH Kinh tế - Luật 36

558 Nguyên Minh Chiêu nguyenminhchieu@hcmut.edu.vn 01-07-1991 Trường ĐH Bách khoa 36

559 Trần Thị Tường Vi tttvi@hcmiu.edu.vn 06-06-1985 Trường ĐH Quốc tế 34

560 Tran Thanh Tùng tttung@hcmiu.edu.vn 30-04-1985 Trường ĐH Quốc tế 34

561 Nguyễn Trung Hiệp nguyentrunghiep424@gmail.com 05-07-1988 Trường ĐH KHXH&NV 34

562 nguyen van thuvan4078@gmail.com 07-09-1978 Trường ĐH Bách khoa 34

563 Tran Bang tkbang@hcmut.edu.vn 26-11-1986 Trường ĐH Bách khoa 34

564 Hồng Tuyết truongtuyethong090@gmail.com 25-08-1990 Nhà Xuất Bản 32

565 Nguyễn Thu Thủy nttthuy@hcmiu.edu.vn 18-08-1991 Trường ĐH Quốc tế 30

566 Trần Thị Quỳnh Như nhutran.ar@hcmussh.edu.vn 05-07-1993 Trường ĐH KHXH&NV 28

567 Lương Bảo Hân hanbaoluong@gmail.com 25-12-1999 Trường ĐH Quốc tế 26

568 Nguyễn Vũ Kỳ kyvu.jp@gmail.com 25-01-1990 Trường ĐH KHXH&NV 26

569 Dang Tran Minh Hau dtmhau@fit.hcmus.edu.vn 29-05-1984 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 24

570 Ngô Nguyên Vũ nnvu@hcmiu.edu.vn 10-05-1990 Trường ĐH Quốc tế 22

571 Nguyễn Phan Tuấn siuyin802@gmail.com 06-07-1980 Trường ĐH KHXH&NV 20

572 Vũ Thị Bắc vtbac2013@gmail.com 21-07-1985 Trường PTNK 18

573 le thuy linh lelinh966418@gmail.com 19-02-1997 Trường ĐH Quốc tế 16

574 Đoàn NgọcKhánh Linh doanlinh0710@gmail.com 07-10-1996 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 10

575 Võ Thị Lệ Uyển uyenvtl@uel.edu.vn 05-06-1980 Trường ĐH Kinh tế - Luật 8

576 Nguyễn Trí Tuệ trituelhp@gmail.com 10-09-1995 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 8

577 Bùi Huỳnh Yến Hưng bhyhung@hcmiu.edu.vn 12-09-1984 Trường ĐH Quốc tế 6

578 Nguyễn Hữu Phong huuphong.hcmus@gmail.com 21-04-1996 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 6

579 Nguyễn Tuấn Anh 1117384@student.hcmus.edu.vn 22-06-1989 Trường PTNK 4

580 Phạm Thị Lợi phamthiloi1994@gmail.com 12-10-1994 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 2

581 Nguyễn Hồng Hiếu nhhieu@hcmut.edu.vn 17-07-1986 Trường ĐH Bách khoa 0

Danh sách có 581 thí sinh
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